
Nơi gửi

Địa chỉ

Họ&Tên Chức vụ

Điện thoại Hotline

Email

Hiệu lực BG

STT Đơn vị Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú

I Sứ Gốm Sứ Polyme

1 Bộ 1 26.857.000 27.944.000

2 Bộ 1 22.834.000 25.008.000

3 Bộ 1 21.638.000 24.465.000

4 Bộ 1 22.616.000 23.160.000

5 Bộ 1 19.898.000 20.768.000

6 Bộ 1 17.288.000 19.572.000

II Sứ Gốm Sứ Polyme

1 Bộ 1 30.914.000

2 Bộ 1 24.944.000

III Sứ Gốm Sứ Polyme

1 Bộ 1 9.509.000 0

2 Bộ 1 10.966.000 10.906.000

3 Bộ 1 7.713.000 10.484.000

4 Bộ 1 9.159.000 0

5 Bộ 1 6.447.000 0

IV Sứ Gốm Sứ Polyme

1 Bộ 1 8.496.000 10.484.000

2 Bộ 1 14.461.000 15.425.000

3 Bộ 1 11.448.000 13.377.000

4 Bộ 1 6.447.000 9.099.000

5 Bộ 1 8.677.000 11.810.000

6 Bộ 1 9.038.000 10.966.000

7 Bộ 1 5.845.000 0

Ngày Bảng giá 01.07.2025

Cầu dao phụ tải 22kV Chém ngang NT

Công ty CP 
SX và TM 
TBĐ Đông 

Anh

Cầu dao phụ tải 35kV Chém ngang NT

Cầu dao phụ tải - CHÉM NGANG

CÔNG TY CỔ PHẦN USAKAN VIỆT NAM

Đội 9, xã Ngọc Hồi, TP Hà Nội, Việt Nam

Nguyễn Ngọc Khánh Giám đốc

0978 61 73 63 0886 68 77 16

khanh.usakan@gmail.com / usakanvietnam@gmail.com

Chân thành cảm ơn Quý Công ty quan tâm đến sản phẩm của Công ty Cổ Phần USAKAN Việt Nam

BẢNG GIÁ
Mô tả hàng hóa

Đến khi có thông báo giá mới

Công ty CP 
SX và TM 
TBĐ Đông 

Anh

Công ty CP 
SX và TM 
TBĐ Đông 

Anh

CDCL 15kV chém đứng NT

Công ty CP 
SX và TM 
TBĐ Đông 

Anh

CDCL 22kV chém ngang NT dd ≥600mm 

CDCL 15kV chém ngang NT - 1 ổ xoay

CDCL 35kV chém đứng ngoài trời rời pha

CDCL 35kV chém đứng trong nhà liền chì

CDCL 22kV chém đứng ngoài trời liền bệ đỡ

CDCL 35kV chém đứng ngoài trời liền bệ đỡ

CDCL 22kV chém đứng trong nhà liền chì

CDCL 35kV chém ngang NT dd ≥900mm

CDCL 22kV chém ngang NT dd 550mm

Cầu dao phụ tải CHÉM ĐỨNG

Cầu dao phụ tải 35kV hộp dập dầu ngoài trời

Cầu dao phụ tải 35kV hộp dập khí ngoài trời

Cầu dao phụ tải 35kV trong nhà liền cầu chì

Cầu dao phụ tải 22kV hộp dập dầu ngoài trời

Cầu dao phụ tải 22kV hộp dập khí ngoài trời

Cầu dao phụ tải 22kV trong nhà liền cầu chì

Cầu dao cách ly CHÉM NGANG

CDCL 35kV chém ngang NT dd 720mm

Công ty CP 
SX và TM 
TBĐ Đông 

Anh

Cầu dao cách ly - CHÉM ĐỨNG

CDCL 22kV chém đứng ngoài trời rời pha



V Sứ Gốm Sứ Polyme

1 Bộ 1 3.978.000 5.675.000

2 Bộ 1 3.555.000 5.324.000

3 Bộ 1 3.374.000 5.324.000

VI Sứ Gốm Sứ Polyme

1 Bộ 1 4.375.000 4.459.000

2 Bộ 1 3.977.000 4.097.000

3 Bộ 1 3.374.000 4.097.000

VII Sứ Gốm Sứ Polyme

1 Bộ 1 4.941.000 4.941.000

2 Bộ 1 4.579.000 4.579.000

VIII Sứ Gốm

1 Cái 1 7.163.650

2 Cái 1 7.163.650

3 Cái 1 6.293.300

IX

1 Cái 1 806.000 806.000

2 Cái 1 754.000 754.000

3 Cái 1 624.000 624.000

4 Cái 1 546.000 546.000

5 Cái 1 520.000 520.000

Công ty CP 
SX và TM 
TBĐ Đông 

Anh

Công ty CP 
SX và TM 
TBĐ Đông 

Anh

Cầu chì tự rơi (SI) - FCO

Cầu chì tự rơi 35kV

Cầu chì tự rơi 22kV

Bảo hành sản phẩm Trong phạm vi 12 tháng kể từ ngày giao hàng

Xin chân thành cảm ơn Quý Công ty

XÁC NHẬN ĐẶT HÀNG CÔNG TY CỔ PHẦN USAKAN VIỆT NAM

Số Tài Khoản 9786173636 - Tại ngân hàng ACB - Chi Nhánh Thăng Long - Hà Nội

Tiêu chuẩn hàng hoá Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng

Thời gian giao hàng Đàm phán trước khi ký hợp đồng

Điều kiện thương mại Đặt cọc 30%, giá trị còn lại thanh toán trước khi giao hàng

Tại kho Bên BÁN - xã Thanh Trì, TP Hà Nội, VN

Ghi chú Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT - VAT theo quy định của nhà nước

Địa điểm giao hàng

Sứ xuyên tường 15kV - Sứ GỐM

SX TBĐ 
Đông Anh

CẦU CHÌ ỐNG (PK)

Cầu chì ống 35kV NT + TN

Cầu chì ống 22kV NT + TN

Cầu chì ống 15kV NT + TN

Tay SI 15kV - không dây chì

SX TBĐ 
Đông Anh

PHỤ KIỆN KHÁC

Tay đóng cắt chém ngang

Tay đóng cắt chém đứng

Tay SI 35kV - không dây chì

Tay SI 22kV - không dây chì

Sứ xuyên tường - Sứ Gốm

Sứ xuyên tường 35kV - Sứ GỐM

Sứ xuyên tường 22kV - Sứ GỐM

SX TBĐ 
Đông Anh

Cầu chì tự rơi cắt tải - LBFCO

Cầu chì tự rơi cắt tải LBFCO 35kV

Cầu chì tự rơi cắt tải LBFCO 22kV

Cầu chì tự rơi 15kV


